	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

Số: 365/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 06  tháng 02  năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh kế hoạch hỗ trợ cước vận chuyển phân bón, 

cước vận chuyển giống thuỷ sản và hỗ trợ giống ngô giữa các huyện 
thực hiện thừa, bổ sung cho các huyện thực hiện vượt kế hoạch được giao

 trong Chương trình trợ giá, trợ cước năm 2006

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 26 tháng 1l năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 20/1998/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 1998 của Chính phủ về phát triển thương nghiệp miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc; Nghị định số 02/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 20/1998/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 1998 của Chính phủ về phát triển thương nghiệp miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc; 
Căn cứ Nghị quyết số 116/2006/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2006 của HĐND tỉnh khoá XII tại kỳ họp thứ 6 về phương án điều chỉnh bổ sung Nghị quyết số 89/2005/NQ-HĐND ngàu 12 tháng 12 năm 2005 về phương án thực hiện chính sách trợ giá, trợ cước năm 2006;
Căn cứ Quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc bổ sung và điều chỉnh kinh phí trợ giá, trợ cước các mặt hàng chính sách năm 2006;
Xét đề nghị của Ban Dân tộc tại Tờ trình số 239/TTr-BDT ngày 13 tháng 11 năm 2006, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch hỗ trợ cước vận chuyển giống thuỷ sản, cước vận chuyển phân bón và hỗ trợ giống ngô giữa các huyện thực hiện thừa, bổ sung cho các huyện thực hiện vượt kế hoạch được giao trong Chương trình trợ giá, trợ cước năm 2006, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh kế hoạch hỗ trợ cước vận chuyển giống thuỷ sản của Công ty Thuỷ sản Sơn La thực hiện
- Tổng số thực hiện thừa kế hoạch, gồm các huyện Mộc Châu, Quỳnh Nhai, Phù Yên, Bắc Yên, Mường La. Với tổng lượng 1.884 ngàn con, kinh phí 62,163 triệu đồng.
- Điều chỉnh cho 03 huyện, với tổng lượng 1.259 ngàn con; kinh phí 30,234 triệu đồng. Trong đó:

+ Huyện Thuận Châu: Số lượng 632 ngàn con; Kinh phí 16,174 triệu đồng.

+ Huyện Mai Sơn: Số lượng 207 ngàn con; Kinh phí 4,14 triệu đồng.

+ Huyện Yên Châu: Số lượng 420 ngàn con; Kinh phí 9,92 triệu đồng.

2. Điều chỉnh kế hoạch hỗ trợ cước vận chuyện phân bón của Công ty cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp Sơn La thực hiện
- Tổng số thực hiện thừa kế hoạch, gồm các huyện Mộc Châu, Yên Châu, Mai Sơn, Mường La, Bắc Yên, Phù Yên, Thuận Châu, Sông Mã, Sốp Cộp. Với tổng lượng 25.865,9 kg; Kinh phí 163,897 triệu đồng.

- Điều chỉnh cho huyện Quỳnh Nhai, với tổng lượng 17.364 kg; Kinh phí 8,203 triệu đồng.

3.2. Điều chỉnh kế hoạch hỗ trợ cước vận chuyện giống ngô của Công ty cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp Sơn La thực hiện
- Tổng số thực hiện thừa kế hoạch, gồm các huyện Sông Mã, Mộc Châu, Mường La, Sốp Cộp. Với tổng lượng 33,480 kg; Kinh phí 334,8 triệu đồng.
- Điều chỉnh cho 02 huyện, với tổgn lượng 6.224 kg; Kinh phí 62,24 triệu đồng, trong đó:

+ Huyện Quỳnh Nhai: Số lượng 5.152 kg; Kinh phí 51,52 triệu đồng.
+ Huyện Thuận Châu: Số lượng 1.072 kg; Kinh phí 10, 72 triệu đồng.

(Có biểu chi tiết kèm theo).
Điều 2. Giao Ban Dân tộc tỉnh căn cứ vào nội dung điều chỉnh, bổ sung của Quyết định này, phối hợp với các ngành, UBND các huyện chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện Chường trình trợ giá, trợ cước năm 2006 triển khai thực hiện.

- Nguồn kinh phí: Thực hiện theo Quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2006 của UBND tỉnh về việc bổ sung và điều chỉnh kinh phí trợ giá, trợ cước các mặt hàng chính sách TGTC năm 2006.

- Cơ chế chi trả thanh quyết toán kinh phí: Thực hiện theo Hướng dẫn số 01/HD-LN ngày 06 tháng 01 năm 2006 của Liên ngành Ban Dân tộc; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở Y tế.
Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Thương mại và Du lịch, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị thực hiện cung ứng mặt hàng chính sách chịu trách thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ;
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- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo;

- Lưu: VP, Thuận (01). 40bản.
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Phụ biểu
ĐIỀU CHỈNH KINH PHÍ TGTC GIỮA CÁC HUYỆN NĂM 2006

(Kèm theo Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2007

 của UBND tỉnh Sơn La)
	STT
	Địa bàn
	Chênh lệch đề nghị điều chỉnh

	
	
	Đơn vị tính
	Lượng
	Kinh phí (Triệu đồng)

	A
	Công ty Thuỷ sản - TC giống Thuỷ sản
	
	
	

	
	Vượt kế hoạch
	
	1,259.0
	30,234.0

	1
	Huyện Thuận Châu
	1.000 con
	632.0
	16,174.0

	2
	Huyện Mai Sơn
	1.000 con
	207.0
	4,140.0

	3
	Huyện Yên Châu
	1.000 con
	420.0
	9,920.0

	
	Thừa kế hoạch giao
	1.000 con
	1,840.0
	62,163.5

	1
	Huyện Mộc Châu
	1.000 con
	150.0
	6,400.0

	2
	Huyện Quỳnh Nhai
	1.000 con
	1,300.0
	43,300.0

	3
	Huyện Phù Yên
	1.000 con
	50.0
	1,200.0

	4
	Huyện Bắc Yên
	1.000 con
	243.0
	5,113.5

	5
	Huyện Mường La
	1.000 con
	97.0
	6,150.0

	B
	Công ty CP VTKTNN
	
	
	

	I
	Cước vận chuyển phân bón
	
	
	

	
	Vượt kế hoạch
	
	17364.000
	8,203.0

	1
	Huyện Quỳnh Nhai
	kg
	17364.000
	8,203.0

	
	Thừa kế hoạch giao
	kg
	25865.900
	163,897.0

	1
	Thị xã
	kg
	
	5,054.0

	2
	Huyện Mộc Châu
	kg
	24320.000
	2,496.0

	3
	Huyện Yên Châu
	kg
	337.000
	293.0

	4
	Huyện Mai Sơn
	kg
	193.000
	2,278.0

	5
	Huyện Mường La
	kg
	217.000
	11,721.0

	6
	Huyện Bắc Yên
	kg
	93.500
	14,281.0

	7
	Huyện Phù Yên
	kg
	-
	746.0

	8
	Huyện Thuận Châu
	kg
	478.600
	66,170.0

	9
	Huyện Sông Mã
	kg
	144.700
	23,400.0

	10
	Huyện Sốp Cộp
	kg
	82.100
	37,458.0

	II
	Trợ giá giống ngô
	
	
	

	
	Vượt kế hoạch
	
	6.224
	62,240.0

	1
	Huyện Quỳnh Nhai
	kg
	5.152
	51,520.0

	2
	Huyện Thuận Châu
	kg
	1.072
	10,720.0

	
	Thừa Kế hoạch giao
	
	33.480
	334,800.0

	1
	Huyện Mộc Châu
	kg
	19.755
	197,550.0

	2
	huyện Mường La
	kg
	3.788
	37,880.0

	3
	Huyện Sông Mã
	kg
	8.557
	85,570.0

	4
	Huyện Sốp Cộp
	kg
	1.380
	13,800.0
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